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Số 

lượng

Tiếp 

cận

GD

Tỉ lệ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
MN Tiên 

Kiều
1 4 5 100 100 100 100 1000 0 0 0 0 9 2

Cộng 1 4 5 100 100 100 100 1000 0 0 0 0 9 0

NGƯỜI LẬP BIỂU

Mẫu: MN-02
Thời điểm:  Tháng 10 năm  2025

TT Xã, phường
Số 

trường

Số

điểm 

trường
Tổng số Tỉ lệ

Tổng 

số

Có khả năng HT

Số lớp 

MG 5 

tuổi

Tỉ lệ huy động trẻ 5 tuổi

Tổng 

số trẻ 

5t

TS trẻ 5 

tuổi đến 

lớp 

Tỉ lệ

THỐNG KÊ PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM 5 TUỔI

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Ma  Thị Sen

 

Trẻ 5 tuổi hoàn 

thành 

CTGDMN

Trẻ khuyết tật
    Điều kiện   

bảo đảm Đạt 

chuẩn 

(Mức 

độ)Đội ngũ

GV-NV

CSVC

TBDH

              Dương Thị Nguyệt
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